
    SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC Q-BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:      /TBG-BV                                           Ba Đồn,  ngày 28 tháng 6  năm 2022 

                                        

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi:  .......................................................................................................................  

 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đang có nhu cầu mua sắm áo quần công tác 

phục vụ cho cán bộ, công nhân viên Bệnh viện năm 2022, nay thông báo đến các đơn vị có 

đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hoá như 

sau: 

1. Chi tiết hàng hoá, dịch vụ: (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 

3. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 7 năm 2022 đến ngày 11 tháng 7 năm 2022 

Kính mời nhà thầu quan tâm và đủ điều kiện gửi hồ sơ báo giá đến Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Bắc Quảng Bình. Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

Quý cơ quan, đơn vị có thể trực tiếp đến tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng 

Bình để đánh giá và làm báo giá phù hợp. 

(Mọi chi tiết liên hệ: Hồ Mạnh Trường – Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình; Số điện thoại liên lạc: 0913.336.939) 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi: 

- Lưu VT 
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PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Kèm theo thư mời báo giá số         /TBG-BV, ngày 28 tháng 6 năm 2022 

TT Danh mục Quy cách ĐVT SL 
Đơn giá 

(đ) 

Thành tiền 

(đ) 

1 
Áo quần bác  sĩ 

(Nam) 

Chất liệu vải: Kaki hoặc tương đương  

Màu sắc: màu trắng  

Kiểu dáng: 

 + Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái, phía 

sau xẻ giữa tới ngang mông. 

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi 

sau. 

+ Mũ, khẩu trang: Màu sắc theo màu 

sắc của áo. 

+ Kèm logo 

Bộ 94   

2 
Áo quần bác  sĩ 

(Nữ) 

Chất liệu vải: Ofo 100% coton hoặc 

tương đương  

Màu sắc: màu trắng 

Kiểu dáng: 

+ Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái, phía 

sau xẻ giữa tới ngang mông. 

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo 

+ Mũ, khẩu trang: Màu sắc theo màu 

sắc của áo. 

+ Kèm logo 

Bộ 88   



3 

Áo quần  của 

điều dưỡng 

viên, y sỹ 

(Nam) 

Chất liệu vải: Kaki hoặc tương đương  

Màu sắc: màu trắng 

Kiểu dáng: 

+ Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái; 

+ Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 

dương, viền rộng 0,5 cm. 

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi 

sau. 

+ Mũ, khẩu trang: Màu sắc theo màu 

sắc của áo. 

+ Kèm logo 

Bộ 30   

4 

Áo quần  của 

điều dưỡng 

viên, hộ sinh 

viên, y sỹ (Nữ) 

Chất liệu vải: Ofo 100% coton hoặc 

tương đương  

 Màu sắc: màu trắng 

 Kiểu dáng: 

+ Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái; 

+ Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 

dương, viền rộng 0,5 cm. 

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

+ Mũ, khẩu trang: Màu sắc theo màu 

sắc của áo. 

+ Kèm logo 

Bộ 350   

5 

Áo quần  của 

kỹ sư, kỹ thuật 

viên (Nam) 

Chất liệu vải: Kaki hoặc tương đương  

Màu sắc: Màu trắng; 

 Kiểu dáng:  

+ Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. 

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi 

sau. 

+ Mũ, khẩu trang: Màu sắc theo màu 

sắc của áo. 

+ Kèm logo 

Bộ 36   



6 

Áo quần  của 

kỹ sư, kỹ thuật 

viên (Nữ) 

Chất liệu vải: Ofo 100% coton hoặc 

tương đương  

 Màu sắc: Màu trắng; 

 Kiểu dáng:  

+ Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. 

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

+ Mũ, khẩu trang: Màu sắc theo màu 

sắc của áo. 

+ Kèm logo 

Bộ 28   

7 
Áo quần dược 

sĩ (Nam) 

Chất liệu vải: Kaki hoặc tương đương  

Màu sắc: Màu trắng; 

 Kiểu dáng: 

+ Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 2 túi chéo và 1 túi 

ngực, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi 

sau. 

+ Mũ, khẩu trang: Màu sắc theo màu 

sắc của áo. 

+ Kèm logo 

Bộ 6   

8 
Áo quần dược 

sĩ (Nữ) 

Chất liệu vải: Ofo 100% coton hoặc 

tương đương  

Màu sắc: Màu trắng; 

 Kiểu dáng: 

+ Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 2 túi chéo và 1 túi 

ngực, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

+ Mũ, khẩu trang: Màu sắc theo màu 

sắc của áo. 

+ Kèm Logo 

Bộ 32   



9 Áo quần hộ lý 

Chất liệu vải: Ofo 100% coton hoặc 

tương đương  

 Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

 Kiểu dáng:  

+ Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông; phía trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo 

+ Mũ, khẩu trang: Màu sắc theo màu 

sắc của áo. 

+ Kèm logo 

Bộ 56   

10 

Áo quần của 

nhân viên điện, 

nước, lái xe ô 

tô cấp cứu 

Chất liệu vải áo: Xô pho hoặc tương 

đương  

Chất liệu vải quần: Tuyp phi phalen 

hoặc tương đương  

Màu sắc áo + quần: Màu xanh đen; 

 Kiểu dáng: 

+ Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay 

măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, 

phía trước có 2 túi có nắp, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

+ Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

+ Kèm logo 

Bộ 10   

11 

Áo quần của 

nhân viên bảo 

vệ 

Chất liệu vải áo: Xô pho hoặc tương 

đương  

Chất liệu vải quần: Tuyp phi phalen 

hoặc tương đương  

Màu sắc:  

+ Áo: Màu xanh hòa bình, màu ghi 

hoặc màu xanh cô ban sẫm hoặc màu 

xanh đen; 

+ Quần: Màu ghi hoặc màu xanh cô 

ban sẫm hoặc màu xanh đen; 

- Kiểu dáng: 

+ Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu 

vai, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay có 

măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

+ Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

+ Mũ kiểu kê pi loại tròn màu ghi hoặc 

màu xanh cô ban sẫm hoặc màu xanh 

đen; hàm đeo ở vai 

+ Kèm logo 

Bộ 10   



12 
Áo quần khối 

văn phòng 

Chất liệu: 

Áo: Vải Bamboo hoặc tương đương 

Quần: Vải tuytsi loại I hoặc tương 

đương 

Màu sắc: 

+ Áo: Màu sáng; 

+ Quần: Màu sẫm hoặc xanh đen; 

- Kiểu dáng: 

+ Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay.  

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam 

có 1 túi sau. 

+ Kèm logo 

Bộ 92   

  Tổng cộng: 12 khoản  

 


